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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2012 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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1. Alfresco – Dịch vụ dữ liệu trong kiến trúc chính phủ điện tử/ Tạ Quang Thái// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 60-64.

Nội dung: Đề cập đến việc quản trị các tài liệu cho mục đích phân phối, lưu chuyển, truy vấn như một nền tảng dịch vụ cơ bản trong bất cứ kiến trúc hệ nào hướng tới tính thống nhất (Consistency), liên thông (Inter-Connectivity), tái sử dụng (Reusable)…

Từ khóa: Alfresco, chính phủ điện tử, dữ liệu, kiến trúc chính phủ điện tử.

2. Đề xuất mô hình kết hợp Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng nhằm thúc đẩy ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở/ Nguyễn Hồng Quang// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2010 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 25-30.

Nội dung: Phần mềm tự do nguồn mở ngày càng hoàn thiện và trở thành một lựa chọn không thể bỏ qua khi lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin cho hầu như mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nguyên nhân nào đã thúc đẩy việc ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở trong cơ quan nhà nước ngay ở những nước phát triển? Việt Nam chắc chắn không phải là một ngoại lệ. Cách đi và mô hình nào có thể áp dụng để triển khai và ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ quan Nhà nước Việt Nam? Bài báo đề xuất một phương án cho những vấn đề nêu trên để bạn đọc cùng tham khảo.

Từ khóa: Phần mềm tự do nguồn mở, mô hình kết hợp Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng, giải pháp công nghệ thông tin.

3. Một số giải pháp tăng cường thông tin, truyền thông cổ động phục vụ số hóa truyền hình mặt đất/ TS. Trần Minh Tuấn// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 9 .- Tr. 7-11.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm thông tin, truyền thông cổ động cho số hóa truyền hình trên thế giới, các giải pháp tăng cường thông tin, truyền thông cổ động cho số hóa truyền hình tại Việt Nam.

Từ khóa: Truyền hình mặt đất, số hóa, thông tin, truyền thông.

4. Phần mềm mã nguồn mở trong các cơ trong các Cơ quan Nhà nước Việt Nam: Hiện trạng ứng dụng và định hướng phát triển/ TS. Nguyễn Thanh Tuyên, TS. Đặng Thị Việt Đức// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 5-11.

Nội dung: Tóm lược tình hình ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong khu vực công trên thế giới, sau đó khảo sát tình hình ứng dụng trong các cơ quan nhà nước tại Việt Nam, đồng thời phân tích nguyên nhân của tình trạng ứng dụng còn thấp ở Việt Nam cũng như đề xuất hướng xây dựng chính sách để thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng phần mềm nguồn mở tại nước ta.

Từ khóa: Phần mềm nguồn mở, cơ quan Nhà nước, định hướng phát triển

5. Ứng dụng kiến trúc hướng dịch vụ SOA trong viễn thông/ Nghiêm Bá Đức// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 2 tháng 10 .- Tr. 54-59.

Nội dung: Kiến trúc dịch vụ SOA (Service Oriented Architecture) là một phạm trù mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã được nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thúc đẩy bởi nhiều nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông hàng đầu trên thế giới như IBM, BEA, Oracle, SAP, Microsoft. Bài viết giới thiệu mô hình kiến trúc hướng dịch vụ SOA. Ứng dụng SOA trong các tổ chức và doanh nghiệp viễn thông toàn cầu và ở Việt Nam.

Từ khóa: SOA, viễn thông, kiến trúc hướng dịch vụ SOA.

6. Xây dựng phần mềm kiểm toán móng nông trên nền tự nhiên mố cầu theo tiêu chuẩn 22TCN 272 -05/ TS. Phạm Văn Thoan, KS. Hoàng Quý Công// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 23-27.
Nội dung: Trình bày cơ sở lý thuyết và kết quả xây dựng phần mềm kiểm toán móng nông mố cầu trên nền tự nhiên theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 bằng ngôn ngữ Visual Basic theo phương pháp lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu Acess. Nội dung kiểm toán gồm: Kiểm toán ổn định lật, kiểm toán ổn định trượt, kiểm toán sức chịu tải của đất nền.

Từ khóa: Phần mềm kiểm toán xây dựng, móng nông mố cầu, nền tự nhiên, Tiêu chuẩn 22TCN 272-05, ngôn ngữ Visual Basic, lập trình hướng đối tượng, cơ sở dữ liệu Acess.

XÃ HỘI HỌC

1. Ảnh hưởng của trình độ học vấn đối với thu nhập của người lao động ở đồng bằng sông Cứu Long/ TS. Phạm Lê Thông// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 63-69.

Nội dung: Mục đích của bài viết này là sử dụng số liệu từ VLSS mới nhất (2008) cho đến thời điểm này nhằm ước lượng lại suất sinh lợi của việc học, từ đó, cung cấp thêm bằng chứng thuyết phục về lợi ích của giáo dục đối với người học trong nền kinh tế thị trường. Tác giả chọn đối tượng nghiên cứu là người làm công ăn lương ở đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả ước lượng hàm thu nhập cá nhân cho thấy: học vấn là yếu tố quan trọng quyết định thu nhập cá nhân.

Từ khóa: Nghiên cứu xã hội học, tầm quan trọng của trình độ học vấn, thu nhập người lao động, đồng bằng sông Cửu Long.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng hoàn thiện/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 27-33.

Nội dung: Bài viết gồm 3 phần: phần 1 giới thiệu tổng quan về chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; phần 2 đánh giá quá trình triển khai chương trình khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn thông qua phân tích, đánh giá các hoạt động khuyến khích công quốc gia, kinh phí và nguồn nhân lực cho hoạt động khuyến công; phần 3 đưa ra một số khuyến nghị đối với chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn thời gian tới.

Từ khóa: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công nghiệp nông thôn, khuyến công.

2. Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong quản lý tổng cầu hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô/ GS. TS. Trần Thị Đạt// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 184 .- Tr. 24-30.

Nội dung: Phân tích tác động của chính sách tài khóa và tiền tệ đến tổng cầu và đưa ra một số khuyến nghị về các chính sách này trong việc tác động tới các yếu tố cấu thành tổng cầu ở nước ta nhằm hướng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, quản lý tổng cầu, kinh tế học Kyenes, ổn định kinh tế vĩ mô.

3. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp/ ThS. Võ Thị Hồng Hạnh, PGS. TS. Đặng Văn Thắng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 19-26.

Nội dung: Khái quát chung mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp; nêu rõ sự cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp từ chủ yếu theo chiều rộng sang chiều sâu. Để làm rõ nội dung trên, tác giả đã sử dụng những tư liệu thứ cấp kết hợp với phương pháp thống kê, khả sát, để tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá bản chất mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp theo chiều rộng, và sự cần thiết chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp; từ đó nêu lên giải pháp để chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp từ chủ yếu theo chiều rộng sang chiều sâu.

Từ khóa: Mô hình tăng trưởng kinh tế trong nông nghiệp, tăng trưởng theo chiều rộng, tăng trưởng theo chiều sâu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

4. Điều hành giá cả trong nền kinh tế thị trường Việt Nam/ TS. Vũ Đình Ánh// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 184 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Giới thiệu cuộc trao đổi giữa TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia trong lĩnh vực giá cả với Tạp chí Kinh tế và Phát triển về tình hình điều hành giá cả trong nền kinh tế Việt Nam và các giải pháp.

Từ khóa: Giá, điều hành giá, giải pháp.

5. Định hướng thu hút FDI trong tình hình mới/ PGS. TS. Bùi Tất Thắng, ThS. Nguyễn Hoàng Hà// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 45-50.

Nội dung: Trong 25 năm qua, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã có những đóng góp tích cực không thể phủ nhận đối với tiến trình phát triển kinh tế đi lên của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, FDI đang đứng trước những vấn đề mới đặt ra bởi những thay đổi lớn lao về bối cảnh quốc tế và trong nước. Việt Nam cần một hướng đi mới trong thu hút FDI trong giai đoạn tới và đó có thể là sự hình thành mối quan hệ đối tác chiến lược, có chọn lọc với một số tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu toàn cầu.

Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, tập đoàn xuyên quốc gia, quan hệ đối tác chiến lược.

6. Một số trao đổi về xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước/ ThS. Nguyễn Thành Hưng// Kiểm toán .- 2012 .- Số 6 (139) .- Tr. 29-34.

Nội dung: Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa kế toán xác định giá trị doanh nghiệp để phản ánh và ghi nhận một cách phù hợp và hiệu quả hơn.

Từ khóa: Cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước, giá trị doanh nghiệp.

7. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đăk Nông/ GS. TS. Nguyễn Trần Trọng, Lê Huyền Trang// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 46-55.

Nội dung: Đăk Nông là một tỉnh nghèo và kém phát triển thuộc vùng Tây Nguyên. Mạng lưới doanh nghiệp mới bước đầu phát triển, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, quy mô bé, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý yếu kém, năng lực cạnh tranh thấp,… Bài viết tập trung vào đánh giá thực trạng phát triển, năng lực cạnh tranh, nguyên nhân dẫn tới năng lực cạnh tranh, cũng như sức ép cạnh tranh đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đăk Nông. Từ những kết quả đánh giá trên bài viết đã kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa  tại tỉnh Đăk Nông.

Từ khóa: Năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đăk Nông.

8. Nhìn lại 20 năm cải cách thể chế kinh tế nhà nước ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Tấn Phát// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 11-22.

Nội dung: Điểm lại quá trình 20 năm cải cách thể chế kinh tế nhà nước, làm rõ hơn mô hình kinh tế nhà nước, vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước và gợi mở tìm kiếm mô hình quản trị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho thành phần kinh tế này, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn.

Từ khóa: Kinh tế nhà nước, thể chế kinh tế, phát triển kinh tế.

9. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ/ TS. Bùi Văn Trịnh, ThS. Nguyễn Thị Ninh Thuận// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 70-77.

Nội dung: Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp của Cần Thơ, bài viết tập trung: Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động đầu tư và thực trạng môi trường hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút dầu tư vào khu công nghiệp của doanh nghiệp; Đề xuất một số giải pháp thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào khu công nghiệp Cần Thơ.

Từ khóa: Hoạt động doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khu công nghiệp Cần Thơ.

10. Quản lý giá trong nền kinh tể thị trường ở Việt Nam/ GS. TS. Trần Minh Đạo// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 184 .- Tr. 3-9.

Nội dung: Bài viết tập trung vào giải thích những nguyên nhân cốt yếu nhất làm cho CPI trong nền kinh tế thị trường của Việt Nam diễn biến theo chiều hướng luôn cao và thiếu ổn định. Từ đó gợi mở cho việc đề xuất các giải pháp từ góc độ quản lý giá của nhà nước để cải thiện chúng theo hướng phục vụ tốt hơn cho sản xuất và đời sống của đất nước.

Từ khóa: Quản lý giá, CPT

11. Tăng đầu tư cho nông nghiệp – Giải pháp bảo đảm cho khu vực kinh tế này thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ GS. TSKH. Lê Du Phong, ThS. Lê Huỳnh Mai// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 3-7.
Nội dung: Sản xuất nông nghiệp và thực trạng đầu tư cho nông nghiệp thời gian qua. Một số kiến nghị về đầu tư cho nông nghiệp từ nay đến năm 2020.
Từ khóa: Nông nghiệp, đầu tư, công nghệ hóa – hiện đại hóa.

12. Tiềm năng phát triển ngành cơ điện tử của Việt Nam: tiếp cận phân tích ngành/ PGS. TS. Vũ Trí Dũng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 56-60.

Nội dung: Trong quá trình nghiên cứu về tiềm năng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ điện tử của Việt Nam, không thể không đánh giá tiềm năng phát triển ngành cơ điện tử: Bài viết tập trung phân tích và đánh giá sức hấp dẫn của ngành cơ điện tử Việt Nam theo cách tiếp cận phân tích ngành với những ví dụ minh họa từ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô.

Từ khóa: Công nghệ hỗ trợ, ngành cơ điện tử, tiềm năng phát triển, sức hấp dẫn của ngành, sản xuất và lắp ráp ô tô.

13. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Hậu// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Trình bày quan niệm về thể chế, thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường. Vai trò của thể chế kinh tế thị trường trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. Quan niệm và đặc trưng của thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng ta. Thực trạng, nội hàm và giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Từ khóa: Thể chế, thể chế kinh tế thị trường, thể chế kinh tế, phát triển kinh tế.

14. Vai trò của nhà nước trong phát triển nông thôn: Một số vấn đề về lý luận ở Việt Nam/ PGS. TS. Quyền Đình Hà, PGS. TS. Mai Thanh Cúc, ThS. Nguyễn Thị Tuyết Lan, Bạch Văn Thủy// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 12-18.
Nội dung: Thông qua cách tiếp cận có sự tham gia và dựa trên các thông tin, số liệu của các bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà nghiên cứu và của các cơ quan, tổ chức liên quan, bài viết đã phân tích tóm lược một số quan điểm, lý luận về vai trò của Nhà nước trong phát triển nông thôn ở Việt Nam như: Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong phát triển nông thôn, vai trò đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, xây dựng chiến lược và kế hoạch cho phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, phát triển giáo dục đào tạo, phát triển y tế, chăm sóc sức khõe, phát triển nguồn nhân lực, cung cấp vốn tín dụng cho phát triển nông thôn, phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ các đối tượng thiệt thòi và phát huy vai trò của nhà nước trong quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường trong quá trình phát triển.

Từ khóa: Vai trò của Nhà nước, phát triển nông thôn, Nhà nước, Việt Nam.

15. Về tăng trưởng kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO (2007 – 2011) và một số vấn đề đặt ra/ GS. TS. Đặng Đình Đào, TS. Trần Đình Hiền, ThS. Nguyễn Thị Diệu Chi// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 184 .- Tr. 17-23.
Nội dung: Đánh giá những kết quả mà Việt Nam đạt được trong 5 năm hội nhập WTO, những cơ hội và thách thức, đồng thời làm rõ một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế, từ đó bước đầu có một số ý kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, xuất nhập khẩu và cán cân thương mại, dịch vụ Logistics và hệ thống Logistics, tái cơ cấu kinh tế các ngành và các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng. 

TÀI CHÍNH

1. Ảnh hưởng của chính sách kinh tế vĩ mô đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay/ TS. Trương Quốc Cường// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 17 (362) .- Tr. 15-19.

Nội dung: Vài nét về chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Tác động của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế, những khuyến nghị.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, chính sách, doanh nghiệp, ảnh hưởng

2. Ảnh hưởng của giá vàng tăng cao đến chính sách tài chính và hoạt động của ngân hàng thương mại/ PGS. TS. Nguyễn Thị Bất, ThS. Nguyễn Đức Tú// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 40-44.
Nội dung: Phân tích nguyên nhân, tác động của giá vàng tăng cao đến chính sách tài chính và hoạt động của ngân hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp cho sự phát triển bền vững của thị trường vàng Việt Nam trong thời gian tới.
Từ khóa: Ảnh hưởng của giá vàng tăng cao, Thị trường vàng, chênh lệch giá vàng, giá vàng tăng cao.

3. Các giải pháp cải thiện cán cân vãng lai của Việt Nam/ TS. Mai Thu Hiền, Cao Thị Thanh Thủy// Ngân hàng .- 2012 .- Số 17 .- Tr. 18-25.

Nội dung: Từ việc trình bày thực trạng thâm hụt cán cân vãng lai giai đoạn 2000 – 2011, bài viết sẽ phân tích nguyên nhân gây thâm hụt cán cân vãng lai, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình trạng thâm hụt cán cân vãng lai.

Từ khóa: Cán cân vãng lai, thực trạng, giải pháp cải thiện.

4. Đo lường rủi ro tỷ giá bằng tiếp cận lý thuyết cực trị/ TS. Trần Trọng Nguyên// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 51-59.
Nội dung: Giới thiệu một cách tiếp cận mới từ lý thuyết cực trị có thể giúp đo lường rủi ro chính xác hơn trong trường hợp các chuỗi tỷ giá có đuôi dầy. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.

Từ khóa: Lý thuyết cực trị, rủi ro tỷ giá, giá trị rủi ro, mức tổn thất kỳ vọng.

5. Giám sát tập đoàn tài chính: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số giải pháp chính sách cho Việt Nam/ TS. Lê Xuân Sang// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 23-32.

Nội dung: Gồm 3 phần: Phần đầu phân tích tính cần thiết giám sát các tập đoàn tài chính và định chế tài chính. Phần kế tiếp giới thiệu vắn tắt các công cụ (các thông lệ, chuẩn mực quốc tế tốt) trong giám sát các tập đoàn tài chính trên thế giới. Phần cuối cùng đề xuất một số giải pháp chính sách xây dựng khung pháp lý và chính sách phục vụ công tác giám sát các tập đoàn tài chính ở Việt Nam.

Từ khóa: Tập doàn tài chính, giám sát tài chính, kinh nghiệm quốc tế.

6. Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp du lịch/ ThS. Trần Thượng Bích La// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 9 .- Tr. 9-10.

Nội dung: Để có thể chiểm được ưu thế trong cạnh tranh trên thị trường thì bản thân các doanh nghiệp phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động. Một trong những nội dung cơ bản giúp các doanh nghiệp phát triển và nâng cao sức cạnh tranh là phải nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là quản trị tài chính. Muốn làm được điều này thì các doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích tài chính một cách thường xuyên để làm cơ sở khoa học cho việc đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn, phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hạn chế rủi ro doanh nghiệp.
Từ khóa: Phân tích tài chính doanh nghiệp, doanh nghiệp du lịch, hệ thống chỉ tiêu.

7. Kinh nghiệm phát triển hệ thống thông tin tín dụng của các nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam/ ThS. Hồ Tuấn Vũ// Ngân hàng .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 57-60.

Nội dung: Trình bày kinh nghiệm về phát triển hệ thống thông tin tín dụng ngân hàng của ngân hàng Trung ương Pháp, Mỹ, Công ty Transunion và Công ty D&B của Mỹ, Ngân hàng Trung ương Brasil, phát triển ngành báo cáo thông tin tín dụng ở Trung Quốc, kinh nghiệm thông tin tín dụng của Hồng Kông, Singapore. Một số bài học đối với việc phát triển tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Từ khóa: Thông tin tín dụng, hệ thống, hoạt động ngân hàng.

8. Mô hình áp chế tài chính và sự cần thiết phải thay đổi hệ thống tài chính ở Việt Nam/ PGS. TS. Cao Thúy Xiêm// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 36-41.
Nội dung: Hệ thống tài chính đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, nó chuyển vốn từ những người tiết kiệm sang những người đầu tư, tạo cơ sở cho tăng trưởng và phát triển. Theo lý thuyết kinh tế học, một hệ thống tài chính phù hợp sẽ phát huy hết những lợi ích nó có thể mang lại cho nền kinh tế. Bài viết xem xét hai mô hình đơn giản về hệ thống tài chính: áp chế tài chính và tự do hóa tài chính, thực trạng hệ thống tài chính của Việt Nam hiện nay, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính.
Từ khóa: Cận biên lãi suất, áp chế tài chính, tự do hóa tài chính.

9. Sử dụng hợp lý số liệu trên báo cáo tài chính khi phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp/ TS. Phạm Thị Thủy// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 42-45.

Nội dung: Số liệu trên báo cáo tài chính do các doanh nghiệp cung cấp không phải luôn luôn là cơ sở hợp lí cho việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp do sự tồn tại của các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên, sai sót của bản thân doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính và thay đổi trong chế độ kế toán – tài chính. Để có được cơ sở dữ liệu hợp lí cho phân tích, nhà phân tích cần thực hiện điều chỉnh số liệu trên các báo cáo tài chính trước khi tính toán các chỉ số tài chính . Bài viết này bao gồm hai nội dung cơ bản: các trường hợp dẫn đến sự không hợp lí của số liệu trên báo cáo tài chính và sử dụng các số liệu này như thế nào khi phân tích báo cáo tài chính.
Từ khóa: Báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, phân tích số liệu.

NGÂN HÀNG

1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái thực đa phương và tỷ giá thực đa phương cân bằng của Việt Nam/ TS. Hạ Thị Thiều Dao, ThS. Phạm Thị Tuyết Trinh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 17 .- Tr. 31- 42.

Nội dung: Để đánh giá mức chênh lệch của tỷ giá hối đoái thực so với cân bằng phải thực hiện các bước: tính tỷ giá hối đoái thực đa phương; ước lượng phương trình cân bằng dài hạn của tỷ giá hối đoái thực đa phương; tính tỷ giá hối đoái thực đa phương cân bằng; xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái thực đa phương cân bằng và tỷ giá hối đoái thực. Bài viết này cũng thực hiện các bước trên nhằm: xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá thực đa phương của Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn; xem xét diễn biến của tỷ giá thực đa phương cân bằng trong dài hạn; xác định chênh lệch của tỷ giá hối đoái thực đa phương so với mức cân bằng dài hạn.

Từ khóa: Chênh lệch tỷ giá, tỷ giá hối đoái thực đa phương, tỷ giá thực đa phương cân bằng.

2. Chính sách mục tiêu lạm phát – kinh nghiệm của một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam/ PGS. TS. Tô Kim Ngọc, Nguyễn Duy Khương// Ngân hàng .- 2012 .- Số 15 .- Tr. 2-10.

Nội dung: Nghiên cứu quá trình triển khai và thực hiện mục tiêu tiền tệ sang cơ chế mục tiêu lạm phát ở ba quốc gia có trình độ phát triển khá tương đồng với Việt Nam nhằm giúp rút ra những bài học cần thiết cho Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Lạm phát, mục tiêu lạm phát, mục tiêu tiền tệ, Châu Á, Việt Nam. 

3. Điều hành lãi suất: biện pháp hành chính hay thả nổi cho thị trường/ ThS. Vũ Anh Đức// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 13 (358) .- Tr. 14-17.

Nội dung: Trình bình các cơ chế điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước từ 1990 đến nay, tác động của các lãi suất của ngân hàng nhà nước đến lãi suất thị trường, biện pháp hành chính hay tín hiệu thị trường.

Từ khóa: Lãi suất, điều hành lãi suất, thị trường tài chính.

4. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay góp chợ của các tổ chức tín dụng: Khảo sát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng/ ThS. Mai Thị Quỳnh Như// Ngân hàng .- 2012 .- Số 17 .- Tr. 62-67.

Nội dung: Trình bày bức tranh tổng thể về đặc điểm kinh doanh cũng như đóng góp của các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào sự phát triển kinh tế chung của Thành phố. Thực trạng việc triển khai sản phẩm cho vay góp chợ của tổ chức tín dụng đến tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay góp chợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa: Tổ chức tín dụng, cho vay góp chợ, Đà Nẵng.

5. Giải pháp nâng cao năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay/ TS. Nguyễn Đại Lai// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 19 (364) .- Tr. 18-21.
Nội dung: Trình bày thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, năng lực hấp thụ vốn của các doanh nghiệp. Giải pháp tăng khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp.

Từ khóa: Hấp thụ vốn, vốn doanh nghiệp, giải pháp tháo gỡ.

6. Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay/ TS. Nguyễn Văn Lâm// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 9 (412) .- Tr. 48-54.

Nội dung: Đánh giá thực trạng điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua, nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất trong thời gian tới.

Từ khóa: Lãi suất, cơ chế điều hành lãi suất, hoạt động ngân hàng.

7. Kinh nghiệm quản lý nợ công trên thế giới – Bài học cho Việt Nam/ Nguyễn Xuân Trường// Ngân hàng .- 2012 .- Số 15 .- Tr. 52-57.

Nội dung: Khủng hoảng nợ công ở các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, bắt nguồn từ Hy Lạp, đang đặt ra cho các nước trên thế giới vấn đề quản lý và sử dụng nợ công một cách hiệu quả. Việt Nam cũng không là ngoại lệ, nợ công tăng nhanh cùng với quá trình phát triển đòi hỏi chúng ta cần quản lý chặt chẽ, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Vì vậy, việc học tập kinh nghiệm từ các nước trên thế giới về vấn đề này là hết sức cần thiết trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Từ khóa: Nợ công, quản lý nợ công, kinh nghiệm, Việt Nam.

8. Một số kiến nghị về phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại/ TS. Phạm Tiến Thành// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 14 (359) .- Tr. 25-30.

Nội dung: Trình bày một số vấn đề cơ bản về rửa tiền; phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; rủi ro rửa tiền ảnh hưởng đến ngân hàng; thực trạng phòng chống rửa tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam; các sản phẩm dịch vụ ngân hàng được tội phạm sử dụng trong hoạt động rửa tiền; một số kiến nghị về công tác phòng chống rửa tiền.

Từ khóa: Rửa tiền, ngân hàng thương mại, giải pháp phòng chống rửa tiền.

9. Một số nguyên tắc dẫn tới sự thành công của các AMC trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trên thế giới/ Lan Ngọc// Thị trường tài chính tiền tệ  .- 2012 .- Số 19 (364) .- Tr. 37-40.

Nội dung: Trên thực tế, các công ty quản lý tài chính (AMC) thường giữ một vai trò quan trọng trong quá trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Các AMC muốn tạo lập hoạt động hiệu quả và thành công cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản: Các AMC cần phải có định hướng hoạt động rõ ràng, cần thiết phải tiến hành phân loại, đinh giá lại các khoản nợ xấu trước khi chuyển nợ, xây dựng nguyên tắc chi trả các khoản nợ xấu một cách minh bạch, chủ động xử lý các khoản nợ xấu đã mua lại theo các phương pháp thích hợp…

Từ khóa: Công ty quản lý tài chính (AMC), tái cơ cấu ngân hàng, nợ xấu.

10. Nhận dạng các rủi ro trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam/ Lê Đắc Cù// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 14 (359) .- Tr. 31-33.

Nội dung: Trình bày những rủi ro thường gặp trong hoạt động ngân hàng thương mại: rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro tác nghiệp, rủi ro tín dụng. Phương pháp nhận biết rủi ro tín dụng và một số bài học đảm bảo an toàn tín dụng.

Từ khóa: Ngân hàng, hoạt động ngân hàng, rủi ro.

11. Những vấn đề đặt ra đối với phát triển thương hiệu ngành ngân hàng/ ThS. Nguyễn Tiến Đạt, ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 13 (358) .- Tr. 24-26.

Nội dung: Trình bày xu hướng phát triển thương hiệu dịch vụ và thương hiệu tập thể của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số đề xuất định hướng xây dựng thương hiệu của ngành ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng, phát triển thương hiệu.

12. Phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Võ Thị Hoàng Nhi// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 19 (364) .- Tr. 32-36.
Nội dung: Trình bày khái niệm và những tiện ích về xuất nhập khẩu trọn gói, thực trạng phát triển hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Giải pháp nhằm phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Xuất nhập khẩu trọn gói, Ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng.

13. Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Phạm Anh Thủy// Ngân hàng .- 2012 .- Số 18 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Tìm hiểu khái niệm dịch vụ phi tín dụng, thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ phi tín dụng.

14. Quản lý vay, trả nợ nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân – Một số đề xuất/ Nguyễn Thị Sương Thu// Ngân hàng .- 2012 .- Số 15 .- Tr. 21-25, 63.

Nội dung: Trình bày thực trạng về việc chấp hành pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh. Từ thực trạng đề xuất một số giải pháp để quản lý vay, trả nợ nước ngoài hiệu quả.

Từ khóa: Nợ nước ngoài, quản lý vay, quản lý trả, doanh nghiệp tư nhân.

15. Quản trị công ty và quản lý rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Phạm Tiến Thành, ThS. Dương Thanh Hà// Ngân hàng .- 2012 .- Số 17 .- Tr. 48-53, 97.

Nội dung: Khái quát lại những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty tại ngân hàng thương mại, đi sâu hơn về quản trị rủi ro hoạt động và một số nét thực trạng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, trên cơ sở đó đề cập các khuyến nghị cần thực hiện để tăng cường hiệu quả quản trị công ty và quản trị rủi ro hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, quản trị công ty, quản trị rủi ro, hoạt động ngân hàng.

16. Quản trị rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay/ TS. Lê Thị Tuyết Hoa// Ngân hàng .- 2012 .- Số 17 .- Tr. 54-57.

Nội dung: Trình bày về rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản, phương pháp quản lý thanh khoản hiện đại, điều kiện áp dụng, đánh giá phương pháp. Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản: biện pháp cụ thể và biện pháp chung.

Từ khóa: Rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại.

17. Tái cấu trúc khu vực ngân hàng – xu thế khách quan trong tiến trình đổi mới/ TS. Đào Minh Tú// Ngân hàng .- 2012 .- Số 16 .- Tr. 2-5.

Nội dung: Tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng là một xu thế khách quan trên thế giới. Những cuộc khủng hoảng tài chính trong lịch sử hiện đại đã cho thấy, cần thiết phải khôi phục các điều kiện tài chính ổn định mới hỗ trợ kinh tế phát triển. Tái cơ cấu ngân hàng không là hành động đơn lẻ của một lĩnh vực, mà là một phần phát triển của khu vực tài chính và là động lực, yêu cầu trong quan hệ biện chứng với các lĩnh vực kinh tế khác trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Bài viết trình bày hoạt động sáp nhập và mua lại cùng với xử lý nợ xấu ngân hàng, vì sao phải tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng, thực tiễn Việt Nam.

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, tái cấu trúc, sáp nhập ngân hàng, xử lý nợ xấu.

18. Ứng dụng cách tiếp cận năng lực chung – Một phương pháp mới xác định danh mục năng lực cần thiết đối với chuyên viên ngân hàng/ TS. Lê Kim Long, Phạm Minh Trí// Ngân hàng .- 2012 .- Số 15 .- Tr. 26-31.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cơ bản về năng lực làm định hướng cho việc tiếp cận năng lực và đưa ra một ứng dụng thực tế về cách tiếp cận năng lực theo hướng toàn diện dựa trên năng lực chung của đội ngũ chuyên viên khách hàng tại một ngân hàng thương mại. 

Từ khóa: Năng lực, chuyên viên ngân hàng, nâng cao năng lực.

19. Vietcombank và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp/ Diệu Hương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 14 (359) .- Tr. 21-24, 40.

Nội dung: Trình bày bốn nội dung chính: Đánh giá tổng quan về thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam; những giải pháp tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam; những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ, ngân hàng nhà nước; các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Vietcombank; đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.
Từ khóa: Vietcombank, giải pháp tháo gỡ khó khăn, doanh nghiệp.

CHỨNG KHOÁN

1. Một số mô hình quản lý, giám sát thị trường chứng khoán các nước: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Vụ giám sát thị trường chứng khoán// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 169 .- Tr. 43-46.

Nội dung: Trình bày mô hình quản lý, giám sát; Hệ thống giám sát; Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, mô hình quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.

2. Một số quy định cơ bản của pháp luật áp dụng cho công ty đại chúng chưa niêm yết/ Nguyễn Thanh Tùng// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 169 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Khái quát một cách cơ bản nhất hệ thống các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán mà một công ty đại chúng phải tuân thủ, đặc biệt là các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Đối tượng hướng đến của bài viết này là các công ty đại chúng chưa niêm yết với mục đích phổ biến pháp luật và nâng cao tính tuân thủ của đối tượng này đối với các quy định mới của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Từ khóa: Chứng khoán, luật chứng khoán, công ty đại chứng chưa niêm yết.

3. Quản trị rủi ro trong công ty chứng khoán: Từ cơ sở lý thuyết đến thực trạng hoạt động/ PGS. TS. Lê Hoàng Nga// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 170 .- Tr. 9-13.

Nội dung: Đề cập đến nội dung quản trị rủi ro của công ty chứng khoán có thể giúp phần nào trong quá trình tái cấu trúc các công ty chứng khoán Việt Nam theo chủ trương của Chính phủ trong giai đoạn 2012-2015.

Từ khóa: Chứng khoán, rủi ro chứng khoán, quản trị rủi ro

4. Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong dự báo giá chứng khoán/ Dương Ngân Hà// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 169 .- Tr. 40-43.

Nội dung: Đề cập tới cách thức sử dụng mô hình ARIMA trong việc dự báo giá chứng khoán, cụ thể là chỉ số VN Index trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó có thể mở rộng việc dự báo cho các chứng khoán đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Chứng khoán, dự báo giá, mô hình kinh tế lượng.

GIÁO DỤC

1. Các yếu tố tác động và đề xuất nâng cao kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân/ TS. Lê Quang Cảnh, TS. Đặng Thị Lệ Xuân, ThS. Trịnh Thị Thúy// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 183 .- Tr. 71-77.

Nội dung: Sử dụng số liệu khảo sát sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động tới kết quả học tập của sinh viên trong trường. Bài viết đề cập tới 5 nhóm yếu tố tác động tới kết quả học tập của sinh viên bao gồm: đặc điểm của môn học, đặc điểm của sinh viên, các yếu tố thuộc về giảng viên, các yếu tố thuộc về đặc điểm của gia đình sinh viên, các yếu tố khác. Từ kết quả ước lượng hồi quy đa biến, nghiên cứu này sẽ đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa kết quả học tập của sinh viên tại trường.

Từ khóa: Đại học Kinh tế Quốc dân, kết quả học tập, sinh viên, yếu tố tác động.

2. Chi phí, lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học Việt Nam và lộ trình cải cách học phí theo nhóm nghành/ PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ, TS. Phạm Xuân Hoan// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 264 .- Tr. 16-24.

Nội dung: Bài viết giải thích nguyên nhân của hiện tượng đầu tư cho giáo dục của Việt Nam không tuân theo quy luật lợi ích cận biên giảm dần, cụ thể là giải thích nguyên nhân tỉ lệ thu hồi vốn đầu tư cho giáo dục Việt Nam không cao như lí thuyết đã chỉ ra ứng với mức độ đầu tư thấp. Mặt khác, bài viết cũng đánh giá mức độ hợp lí của học phí hiện hành và gợi ý lộ trình tăng học phí phù hợp cho một số nhóm ngành học.

Từ khóa: Cải cách học phí, chi phí đơn vị, chi phí thực tế, chi phí hợp lí.

3. Giáo dục “Vì sự phát triển bền vững” – nội dung quan trọng trong triết lí giáo dục Việt Nam thời kì hội nhập/ PGS. TS. Phạm Xuân Hậu, ThS. Phạm Thị Thu Thùy// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 39 (73) .- Tr. 43-49.

Nội dung: Giáo dục vì sự phát triển bền vững “mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phép họ tiếp thu được các tri thức và các giá trị cũng như học được các phương thức, hành động và phong cách sống cần thiết cho một tương lai đáng sống và sự thay đổi xã hội một cách tích cực”. Vì vậy, giáo dục vì sự phát triển bền vững cần được coi là một triết lí giáo dục nhằm giúp con người hiểu nhau, biết chia sẻ những lợi ích chung và cùng nhau nêu cao vai trò vì sự phát triển bền vững chung trong tương lai.
Từ khóa: Triết lí giáo dục Việt Nam, thời kì hội nhập.

4. Một số đề xuất góp phần đổi mới giáo dục Việt Nam/ ThS. Hồ Sỹ Anh// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 39 (73) .- Tr. 152-160.

Nội dung: Hàng chục năm qua, giáo dục và đào tạo nước ta đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, mạng lưới, loại hình trường, lớp, đáp ứng yêu cầu cơ bản việc học tập của nhân dân. Bên cạnh những thành tựu đáng tự hào, giáo dục phổ thông nước ta vẫn còn những vấn đề cần khắc phục. Bài viết đề cập một số vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của giáo dục và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

Từ khóa: Dạy học phân hóa, phân ban, phổ cập giáo dục, đổi mới giáo dục Việt Nam.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại  hóa/ GS. TS. Nguyễn Đình Phan// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 73-77.

Nội dung: Trình bày thực trạng chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay, nguyên nhân của yếu kém về chất lượng giáo dục đại học trong những năm qua. Đổi mới quan điểm và các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

Từ khóa: Chất lượng giáo dục đại học, kiểm định chất lượng.

6. Phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập ở Việt Nam/ ThS. Trần Quang Hùng, TS. Phạm Vũ Thắng// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 184 .- Tr. 74-77.

Nội dung: Giáo dục đại học ở Việt Nam đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam trong đó phát triển đại học ngoài công lập là giải pháp quan trọng của chiến lược phát triển hệ thống giáo dục đại học. Bài viết này nhằm đánh giá và đề xuất một số giải pháp để phát triển hệ thống trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam.

Từ khóa: Đại học ngoài công lập, giảng viên, sinh viên, tuyển sinh, chính sách.

7. Thi trắc nghiệm trong đánh giá, kiểm tra kết quả logic học – góc nhìn từ thực tiễn Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh/ ThS. Phạm Thị Minh Hải// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 39 (73) .- Tr. 100-107.

Nội dung: Trình bày những ưu điểm và hạn chế của hình thức thi trắc nghiệm, xuất phát từ thực tiễn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Logic học của sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đồng thời trên cơ sở những hạn chế đó, đưa ra một số giải pháp thực tiễn mang tính khắc phục để góp phần phát huy hiệu quả hình thức thi trắc nghiệm trong thực tiễn giảng dạy và học tập môn Logic học.

Từ khóa: Thi trắc nghiệm, hình thức kiểm tra, kiểm tra logic học.

8. Xây dựng đề cương chi tiết học phần giúp sinh viên chủ động học tập/ PGS. TS. Lê Văn Trưởng// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 39 (73) .- Tr. 93-99.
Nội dung: Trình bày khái niệm, cơ sở (lí thuyết và thực tiễn), mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc, các bước xây dựng, thẩm định, quản lí và sử dụng đề cương chi tiết học phần nhằm giúp sinh viên chủ động trong học tập. Đồng thời, giới thiệu mẫu đề cương chi tiết học phần đã được sử dụng chính thức tại Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2008 đến nay. Kết quả thực tế đã khẳng định rằng đề cương chi tiết học phần này đã góp phần thực hiện mục tiêu kép là đổi mới phương pháp dạy học, giúp sinh viên chủ động tự học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Đề cương chi tiết học phần, tự học, chất lượng đào tạo
MÔI TRƯỜNG

1. Cơ hội và thách thức đối với phát triển năng lượng gió ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hà// Nghiên cứu Phát triển bền vững .- 2012 .- Số 3 (36) .- Tr. 51-57.

Nội dung: Phân tích những yếu tố thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển năng lượng gió ở Việt Nam 

Từ khóa: Năng lượng gió, phát triển năng lượng.

2. Kinh nghiệm từ chính sách kiểm soát ô nhiễm môi trường của Nhật Bản/ Aki Nakauchi// Môi trường .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 53-54, 58.

Nội dung: Trong thập niên 1960, tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh đã làm cho Nhật Bản phải chịu những áp lực lớn từ các vấn đề môi trường như: ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước, không khí…Điều đó buộc các nhà quản lý môi trường của Nhật Bản phải sớm tìm kiếm các giải pháp về chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm, mà vẫn đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân. Bài viết này với mục đích chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong công tác quản lý môi trường.

Từ khóa: Môi trường, ô nhiễm môi trường, kiểm soát, Nhật Bản.

3. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn khử Nitrate để tăng cường sinh học trong xử lý nước thải giàu Nitrate/ Nguyễn Hoài Thương, Huỳnh Văn Thành, Nguyễn Thị Hồng Đào// Tài nguyên và môi trường .- 2012 .- Số 22 (156) .- Tr. 18-20.

Nội dung: Phân lập tuyển chọn vi khuẩn phản nitrate thực sự, loại bỏ vi khuẩn có khả năng gây bệnh, đồng thời cung cấp các thông số cần thiết để ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học xử lý nước thải giàu nitrate.

Từ khóa: Xử lý nước thải, nitrate, khử khuẩn.

4. Quy hoạch bảo vệ môi trường tại lưu vực sông Đồng Nai đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020/ Vũ Thành Nam, Phùng Chí Sỹ// Tài nguyên và môi trường .- 2012 .- Số 22 (156) .- Tr. 11-14

Nội dung: Xác định được các mục tiêu chủ yếu nhằm bảo vệ môi trường tại lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2015 và 2020, từ đó đề xuất 9 nhóm giải pháp công trình và 22 dự án phi công trình, 02 dự án về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, 07 dự án tăng cường năng lực, 01 dự án về nâng cao nhận thức cộng đồng. Bài viết cũng đề xuất các giải pháp hỗ trợ nhằm thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường.

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, lưu vực sông Đồng Nai, dự án

5. Sử dụng tri thức bản địa, tập quán và luật tục để bảo vệ môi trường của một số dân tộc thiểu số vùng núi Bắc Bộ Việt Nam/ TS. Phạm Quang Tiến// Nghiên cứu phát triển bền vững .- 2012 .- Số 3 (36) .- Tr. 44-50.

Nội dung: Trình bày quan niệm chung của các dân tộc thiểu số miền núi Bắc Bộ; tri thức bản địa bảo vệ môi trường của người H’mông Bắc Hà, Lào Cai, của dân tộc Thái; luật tục của người Mường; tập quán bảo vệ rừng của dân tộc Tày, Nùng; tri thức bản địa của người Dao và truyền thống canh tác gắn với bảo vệ rừng…

Từ khóa: Môi trường, bảo vệ môi trường, tri thức bản địa, tập quán, dân tộc thiểu số, vùng núi Bắc Bộ, Việt Nam.

NGÔN NGỮ

1. Cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt/ TS. Lê Kính Thắng, Phạm Hồng Hải// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 95-100.

Nội dung: Giới thiệu chung về cấu trúc tham tố, cấu trúc tham tố tính từ và nghiên cứu vấn đề xác định và miêu tả cấu trúc tham số của tính từ tiếng Việt. Giống như động từ, tính từ trong tiếng Việt có thể là hạt nhân của cấu trúc tham tố. Phần lớn tính từ trong tiếng Việt là vị từ đơn vị, một số tính từ là vị từ song trị.

Từ khóa: Cấu trúc tham tố, tính từ, tiếng Việt, vị từ, tham tố.

2. Mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ và sự lựa chọn ngôn ngữ (Nghiên cứu trường hợp công đồng phương ngữ Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh)/ PGS. TS. Trịnh Cẩm Lan// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 11 (282) .- Tr. 3-13.

Nội dung: Tìm hiểu mối quan hệ giữa thái độ ngôn ngữ với sự lựa chọn ngôn ngữ của người Việt trên cơ sở nghiên cứu trường hợp đối với việc sử dụng một số tiểu từ tình thái cuối câu của cộng đồng phương ngữ Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Ngôn ngữ, thái độ ngôn ngữ, phương ngữ Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Ảnh hưởng của tín hiệu điều khiển bằng sóng đối với lưới điện phân phối/ Đoàn Ngọc Minh Tú// Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng .- 2012 .- Số 7 (56) .- Tr. 50-55.

Nội dung: Phân tích ảnh hưởng gây nhiễu của tín hiệu điều khiển bằng sóng đối với lưới điện phân phối để có được một cái nhìn sâu sắc hơn về nguyên nhân của vấn đề và từ đó đề xuất một phương pháp thực tế khắc phục nó. Để đạt được mục tiêu này, các tính toán kỹ thuật được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của việc thay đổi các thông số lưới điện bằng cách đặt thêm các thiết bị bổ sung vào lưới điện.

Từ khóa: Tín hiệu điều khiển bằng sóng, nhiễu, tải, tần số, điện áp.

2. Một số kết quả nghiên cứu tích hợp công nghệ điều khiển chế độ hàn và quỹ đạo xe hàn trong chế tạo hệ thống thiết bị hàn tự động nối ống đường kính lớn ở trạng thái không quay/ Hoàng Văn Châu,…// Tự động hóa ngày nay .- 2012 .- Số 142 .- Tr. 12-18.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu tích hợp điều khiển chế độ công nghệ hàn (I, U, V) và quỹ đạo xe hàn áp dụng cho hàn nối ống đường kính lớn ở trạng thái không quay theo nội dung của Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ KC.05.09/06-10. 
Từ khóa: Hàn tự động, công nghệ hàn, thiết bị hàn tự động.

3. Tối thiểu hóa số bộ khuếch đại ghép lai (HFA) trong tuyến thông tin sợi quang WDM/ Nguyễn Văn Tuấn// Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng .- 2012 .- Số 7 (56) .- Tr. 56-61.

Nội dung: Xây dựng mô hình tính toán tuyến thông tin sợi quang WDM sử dụng các khuếch đại ghép lai HFA (Hybrid Fiber Amplifier); Khảo sát công suất tín hiệu, công suất các loại nhiễu trội và xây dựng tỉ số tín hiệu trên nhiễu (OSNR) tại cuối tuyến. Tỉ số này phụ thuộc vào số bộ khuếch đại HFA, số thứ tự kênh trong WDM, các thông số trong mỗi HFA như độ khuếch đại của các EDFA, Raman, chiều dài các phân đoạn giữa các EDFA trong HFA…

Từ khóa: OSNR, HFA, EDFA, Raman, thuật toán, Matcad, ASE, FWM, DRS

4. Ứng dụng điều khiển logic mờ thiết kế hệ thống tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô/ Trần Hưng Thư, Lê Thành Bắc// Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng .- 2012 .- Số 7 (56) .- Tr. 43-49.

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng điều khiển logic mờ trong điều khiển vị trí bướm ga điện tử của hệ thống điều khiển tự động cung cấp nhiên liệu cho động cơ ô tô nhằm tối ưu hóa quá trình cung cấp nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Các kết quả mô phỏng đã chứng tỏ tính hiệu quả khi thực hiện điều khiển theo mô hình đề xuất.

Từ khóa: Ô tô, điều khiển bằng điện tử, bướm ga, điều khiển vị trí, điều khiển mờ.

5. Ứng dụng phương pháp IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại Việt Nam/ Lê Công Hoa, Lê Chí Công// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 265 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Thông qua phương pháp phân tích tầm quan trọng – mức độ thực hiện (IPA), kết quả được lập bảng để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các thuộc tính chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động. Nghiên cứu cho thấy rằng IPA là một công cụ hữu ích cho việc đánh giá các thuộc tính chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động.

Từ khóa: Mạng điện thoại, chất lượng dịch vụ, IPA.

XÂY DỰNG

1. Ảnh hưởng của tải trọng trục xe và áp lực bánh xe đến sự làm việc của kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam/ Nguyễn Quang Phúc, Nguyễn Văn Thành// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 28-33.

Nội dung: Trong những năm gần đây, ảnh hưởng của sự gia tăng tải trọng trục và áp lực xe tác động lên kết cấu mặt đường mềm làm giảm tuổi thọ của mặt đường là một chủ đề quan trọng được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Bài báo đánh giá ảnh hưởng của tải trọng trục, áp lực bánh xe và loại bánh xe đến sự làm việc của kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam.

Từ khóa: Tải trọng trục, áp lực bánh xe, kết cấu áo đường, áo đường mềm.

2. Động lực học phá hủy dây chuyền của khung nhiều tầng bê tông cốt thép liền khối/ TS. Cao Duy Khôi// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 13-16.

Nội dung: Dưới những tác động đặc biệt như sụp đổ (phá hủy) dây chuyền, các hiệu ứng động đóng vai trò quan trọng, nhưng chưa được nghiên cứu chi tiết đối với khung nhiều tầng. Đối tượng nghiên cứu của bài báo này là hệ khung nhiều tầng bê tông cốt thép liền khối có một cột tầng 1 bị phá hủy đột ngột. Để đánh giá hiệu ứng động lực động, giá trị hệ số động Kdv được tính toán bằng phương pháp tĩnh tuyến tính và động tuyến tính cho khung với số tầng thay đổi.

Từ khóa: Động lực học, phá hủy dây chuyền, khung nhiều tầng, bê tông cốt thép liền khối.

3. Mô hình quy hoạch giao thông theo hướng phát triển đô thị bền vững/ PGS. TS. Phan Thị Nhiệm// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 182 .- Tr. 60-65.
Nội dung: Trong các quy hoạch giao thông người ta ít chú ý tới việc quy hoạch các “điểm xuất phát” và “điểm đích đến” nhằm làm giảm số lần di chuyển hoặc tăng quy mô sử dụng phương tiện vận tải công cộng. Bài nghiên cứu này sẽ giới thiệu một mô hình quy hoạch đô thị nhằm giúp tăng cường sử dụng các phương tiện vận tải công cộng, góp phần phát triển bền vững các đô thị ở Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển đô thị bền vững, điểm đích đến, điểm xuất phát, phương tiện vận tải công cộng.

4. Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng cốt liệu cấp phối gián đoạn với cát mịn/ ThS. Ngọ Văn Toản// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 41-47.

Nội dung: Việt Nam có một nguồn cung cấp cát hạt thô dồi dào sử dụng trong bê tông nhưng do sự gia tăng nhanh chóng của ngành công nghiệp xây dựng và để xây dựng các chính sách bền vững thì việc quan tâm đến nguồn cát mịn đã tăng lên. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về bê tông cường độ cao bằng cách sủ dụng cốt liệu cấp phối gián đoạn với cát mịn.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, cốt liệu cấp phối, cát mịn, vật liệu xây dựng.

5. Nghiên cứu ứng xử của nút giữa trong khung bê tông cốt thép dưới tác động của tải trọng động đất thông qua mô hình thực nghiệm/ TS. Trần Cao Thanh Ngọc// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 34-40.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm của hai nút giữa dầm – cột trong khung bê tông cốt thép dưới tác động của tải trọng động đất. Một trong những khác biệt của hai mô hình này là hàm lượng cốt đai ở nút.

Từ khóa: Khung bê tông cốt thép, nút, tải trọng động đất, mô hình thực nghiệm.

6. Phổ phản ứng đàn hồi và phổ thiết kế cho kết cấu chịu động đất: Phần I: Phổ phản ứng đàn hồi/ TS. Phùng Ngọc Dũng, ThS. Đào Văn Cường, KS. Trần Văn Long// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 24-33. 

Nội dung: Tiêu chuẩn kháng chấn của Việt Nam, TCXDVN 375:2006 được xuất bản năm 2006. Tuy nhiên, một số khái niệm chưa được giải thích cụ thể (như sự hình thành phổ thiết kế…). Với cố gắng đem lại một số khái niệm cơ bản của việc thiết kế kết cấu chịu động đất cho các kỹ sư, nhà thiết kế, nhiều nghiên cứu cơ bản về động lực học công trình, đặc biệt khi chịu động đất đã được tổng kết . Bài báo giới thiệu một trong số các tổng kết đó: làm thế nào để xây dựng phổ phản ứng đàn hồi và phổ thiết kế cho kết cấu.

Từ khóa: Phổ phản ứng, phổ thiết kế, kết cấu chịu động đất.

7. Thí nghiệm mối nối nhà công nghiệp hóa chịu tải trọng động đất (Phần 3)/ PGS. TS. Trần Chủng,…// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 3-12.

Nội dung: Trình bày kết quả thí nghiệm: sơ đồ và sự phát triển của vết nứt; dự đoán ứng xử tổng thể của mô hình thí nghiệm thông qua phân tích kết cấu; phân tích ứng xử tổng thể của mô hình theo kết quả thí nghiệm; quan hệ Lực ngang – Góc xoay tại các nút liên kết; quan hệ Tổng lực cắt đáy – Biến dạng cốt thép. Kết luận và kiến nghị.
Từ khóa: Nhà công nghiệp, mối nối, tải trọng động đất, thí nghiệm.

8. Trạng thái ứng suất biến dạng của nền công trình dưới tác dụng của động đất/ TS. Trần Huy Tấn// Khoa học Công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 17-23.
Nội dung: Trình bày việc đánh giá trạng thái ứng suất biến dạng của nền móng với tính toán tương tác của hệ “móng – nền” dưới tác dụng của tải trọng động đất. Đây là một trong những bài toán quan trọng khi xây dựng các công trình trong vùng động đất.
Từ khóa: Trạng thái ứng suất, ứng suất biến dạng, nền công trình, động đất.

9. Trạng thái ứng suất trong nền đất chịu tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp/ NCS. ThS. Nguyễn Minh Khoa, TS. Hoàng Đình Đạm// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Tác giả giới thiệu phương pháp mới xem đất mang tính chất của môi trường hạt rời, kết hợp dùng nguyên lý ứng suất có hiệu của Terzaghi và điều kiện bền Mohr – Coulomb xác định trạng thái ứng suất hữu hiệu và vùng biến dạng dẻo trong nền đất chịu tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp.

Từ khóa: Trạng thái ứng suất, nền đất chịu tải trọng, nền đường đắp, bệ phản áp.

10. Ứng dụng máy toàn đạc điện tử Leica Viva TS15 và phần mềm GOCA để tự động quan trắc biến dạng tường vây nhà cao tầng/ ThS. Trần Ngọc Đông, KS. Diêm Công Duy// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 3 .- Tr. 53-61.
Nội dung: Trình bày nội dung nghiên cứu về khả năng ứng dụng hệ thống quan trắc tự động bằng máy toàn đạc điện tử Leica viva TS 15 và phần mềm GOCA để tự động quan trắc biến dạng tường vây nhà cao tầng trong giai đoạn thi công móng và tầng hầm.

Từ khóa: Quan trắc biến dạng, tường vây, nhà cao tầng, máy toàn đạc điện tử, phần mềm GOCA

11. Xói cục bộ lớn nhất có thể tại chân trụ cầu hcmax/ PGS. TS. Trần Đình Nghiên// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 8 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Trình bày ý nghĩa vật lý của các thông số ảnh hưởng đến xói cục bộ trụ cầu không ngập trong thí nghiệm và trong thực tế khai thác cầu qua sông có địa chất là đất không dính, không chịu ảnh hưởng của sóng và thủy triều, từ đó nêu ra các yêu cầu cần thiết để đạt được xói cục bộ lớn nhất tại trụ trong thí nghiệm.

Từ khóa: Xói cục bộ, trụ cầu, quá trình xói, xói ở cầu, số liệu xói thực tế.
KẾ TOÁN
1. Bàn thêm về việc hạch toán và trình bày giao dịch mua sắm tài sản cố định theo hình thức trả chậm, trả góp tại các doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Đào Nam Giang, ThS. Nguyễn Diệu Linh// Kiểm toán .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 41-45.

Nội dung: Trình bày bản chất của giao dịch mua sắm tài sản cố định theo phương thức trả chậm, trả góp và phương pháp hạch toán theo chế độ kế toán Việt Nam. Phân tích những bất cập và đưa ra hướng giải quyết cho việc hạch toán mua bán tài sản theo phương thức trả chậm, trả góp.

Từ khóa: Hạch toán kế toán, tài sản cố định, hình thức trả góp, hình thức trả chậm, doanh nghiệp Việt Nam.

2. Bàn về kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái tại các doanh nghiệp/ Lê Hà// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 9 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Thực tế hiện nay đang có các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc trình bày chênh lệch tý giá hối đoái trên báo cáo tài chính khác nhau, thiếu tính thống nhất dẫn đến doanh nghiệp gặp khó khăn khi ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính. Việc thống nhất phương pháp ghi sổ và trình bày báo cáo tài chính khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh giữa đồng tiền hạch toán và đồng tiền giao dịch trong kế toán của doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Bài viết hướng dẫn về tỷ giá áp dụng và phương pháp kế toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định của VAS 10 và các chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Từ khóa: Kế toán chênh lệch tỷ giá, tỷ giá hối đoái, kế toán doanh nghiệp.

3. Bàn về loại trừ lãi (lỗ) nội bộ chưa thực hiện khi lập báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu/ TS. Lê Văn Liên, ThS. Bùi Thị Phúc// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 14-16.

Nội dung: Bàn về loại trừ lãi (lỗ) nội bộ chưa thực hiện khi lập báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu và các ví dụ minh họa cho từng trường hợp cụ thể.

Từ khóa: Báo cáo tài chính hợp nhất, phương pháp vốn chủ sỡ hữu.

4. Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán thu ngân sách Nhà nước/ TS. Đoàn Ngọc Xuân// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của báo cáo kiểm toán, yêu cầu của báo cáo kiểm toán, việc đánh giá và sử dụng báo cáo kiểm toán, phương pháp thu thập và phân tích đánh giá báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên với việc thu thập và sử dụng báo cáo kiểm toán và một số kiến nghị.

Từ khóa: Kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán thu ngân sách Nhà nước.

5. Cần thiết phải hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp Việt Nam/ PGS. TS. Võ Văn Nhị, Nguyễn Quốc Đại// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 11-13.

Nội dung: Trình bày các quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với doanh nghiệp ở một số quốc gia trên thế giới, vấn đề pháp lý về hệ thống kiểm soát nội bộ ở Việt Nam và một số gợi ý về thiết lập chính sách.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, hoạt động, môi trường pháp lý, doanh nghiệp, Việt Nam.

6. Cung cấp dịch vụ qua biên giới của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay: Cơ hội và thách thức/ ThS. Phan Thanh Hải// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 20-22.

Nội dung: Khái quát chung về dịch vụ kiểm toán quan biên giới. Những cơ hội và thách thức trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới của các doanh nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam hiện nay, đồng thời đưa ra một số đề xuất, giải pháp theo quan điểm riêng của tác giả.

Từ khóa: Kiểm toán độc lập, cung cấp dịch vụ qua biên giới, hội nhập.

7. Đánh giá tính kinh tế: Công cụ kiểm toán hoạt động/ Đặng Anh Tuấn// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 59 tháng 9 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Giới thiệu ba phương pháp đánh giá tính kinh tế thường được sử dụng phổ biến hiện nay là: phương pháp phân tích chi phí lợi ích (cost-benefit); phân tích chi phí hiệu quả (cost-efficiency); phân tích chi phí hiệu lực (cost-effectiveness) và cách thức vận dụng chúng trong đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong kiểm toán hoạt động.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, tính kinh tế, phân tích chi phí.

8. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện/ Đặng Thị Huế// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 9 .- Tr. 21-22, 28.

Nội dung: Trình bày một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại các công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện.

Từ khóa: Kế toán chi phí, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, kế toán doanh nghiệp, công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện.

9. Hệ thống thông tin kế toán dựa trên điện toán đám mây: Giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ TS. Lê Dân, ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 9 .- Tr. 18-20, 25.

Nội dung: Một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất quan tâm là lựa chọn một hệ thống thông tin kế toán phù hợp có khả năng quản lý tốt các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Bài viết đánh giá những khó khăn và thuận lợi khi ứng dụng hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, giới thiệu những cách thức vận hành hệ thống thông tin kế toán hiện tại ở Việt Nam, giới thiệu những mô hình kế toán dựa trên Web, như phần mềm dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, đặc biệt mô hình điện toán đám mây.

Từ khóa: Hệ thống thông tin kế toán, doanh nghiệp nhở và vừa, điện toán đám mây, giải pháp.

10. Hoàn thiện thủ tục hành chính thuế và kê khai thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội/ TS. Nguyễn Thị Thùy Dương// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 184 .- Tr. 31-36.

Nội dung: Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp (trong đó có điều tra khảo sát) để làm rõ những vướng mắc đó và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện như giảm tần suất kê khai thuế, tính toán cụ thể chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Từ khóa: Thủ tục hành chính thuế, thủ tục khai thuế.

11. Kiểm toán môi trường: công cụ hiệu quả trong việc đánh giá và phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam/ Lê Doãn Hoài// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 59 tháng 9 .- Tr. 29-31.

Nội dung: Mô tả khái niệm về du lịch sinh thái, kiểm toán môi trường. Bên cạnh đó, phân tích các tác động đến môi trường của ngành du lịch sinh thái. Từ đó, phân tích và chỉ ra tầm quan trọng của kiểm toán môi trường như là một công cụ kỹ thuật nhằm giám sát những tác động ảnh hưởng đến môi trường do quá trình hoạt động của các công ty du lịch sinh thái gây ra. Và nó được biết đến như là công cụ hữu hiệu trong quá trình phát triển du lịch sinh thái tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Kiểm toán môi trường, du lịch sinh thái, đánh giá, Việt Nam.

12. Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp/ PGS. TS. Phạm Đức Hiếu// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 264 .- Tr. 2-8.

Nội dung: Trình bày sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực, nội dung và mục tiêu của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, thực trạng kế toán nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam, các khuyến nghị đối với việc áp dụng kế toán nguồn nhân lực trong bối cảnh một nền kinh tế tri thức. 

Từ khóa: Kinh tế tri thức, nguồn nhân lực, kế toán.

13. Làm rõ hạch toán kế toán và chính sách thuế trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp/ ThS. Trần Thị Hương// Kế toán .- 2012 .- Số tháng 9 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Làm rõ các nội dung: Ghi nhận doanh thu (bảng 1, trang 25); đối với việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ dở dang cuối kỳ chưa hoàn thành (bảng 2, trang 25); đối với các khoản thu nhập khác; việc ghi nhận doanh thu, chi phí đối với sản phẩm hàng hóa tiêu dùng nội bộ; về việc ghi nhận chi phí…

Từ khóa: Hạch toán kế toán, chính sách thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế

14. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kiểm toán nội bộ tại các Công ty tài chính của Việt Nam/ Đoàn Thị Thu Hà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 58 tháng 8 .- Tr. 43-45.

Nội dung: Trình bày thực trạng hệ thống pháp lý của Nhà nước về kiểm toán nội bộ trong các Công ty tài chính trong thời gian qua. Một số kiến nghị nhằm khắc phục các “lỗ hổng” pháp lý cho hoạt động kiểm toán nội bộ tại các Công ty tài chính.

Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, công ty tài chính, môi trường pháp lý, giải pháp.

15. Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp/ Đỗ Quốc Việt// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 58 tháng 8 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Trình bày một số đặc điểm doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ, một số tồn tại cần khắc phục trong hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp. Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp xây lắp, chất lượng kiểm toán.

16. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp Việt Nam/ TS. Đoàn Ngọc Phi Anh// Phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 264 .- Tr. 9-14.

Nội dung: Bài viết sẽ giới thiệu các quan điểm khác nhau về kế toán quản trị chiến lược, đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược ở Việt Nam, cũng như tác động của việc áp dụng kế toán quản trị chiến lược đối với thành quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp nhà quản trị doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách có cơ sở thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị chiến lược nói riêng ở Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán quản trị chiến lược, nhân tố ảnh hưởng, thành quả hoạt động, doanh nghiệp.

17. Tầm quan trọng và yêu cầu của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp hiện nay/ Nguyễn Thị Thanh Hải// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 58 tháng 8 .- Tr. 30-34.

Nội dung: Trong hơn hai thập kỷ qua, quan điểm về đánh giá hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi. Nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến đánh giá hiệu quả kinh doanh dài hạn; ngoài các chỉ tiêu tài chính, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh phải bao gồm những chỉ tiêu phi tài chính có ảnh hưởng quan trọng đến sự thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp… Bài viết trình bày xu hướng thay đổi và những đặc điểm của hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh hữu hiệu hiện nay.

Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp, chỉ tiêu tài chính, hệ thống chỉ tiêu, đánh giá.

18. Thực tiễn xây dựng và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp Việt Nam/ ThS. Nguyễn Huy Tâm// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 8 .- Tr. 8-10.

Nội dung: Trình bày thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp, cấu trúc của hệ thống kiểm soát nội bộ, thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại một số doanh nghiệp Việt Nam. Biện pháp tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, xây dựng, vận hành, doanh nghiệp.

19. Vai trò của kiểm toán Nhà nước trong việc kiểm toán hiệu quả đầu tư công// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 58 tháng 8 .- Tr. 46-60.

Nội dung: Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước một cách minh bạch, bền vững và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng đại diện Hiệp hội Kế toán công chứng Vương Quốc Anh – ACCA tại Việt Nam phối hợp, đồng tổ chức Hội thảo “Kiểm toán hiệu quả đầu tư công”. Hội thảo với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài ngành, các nhà kinh tế, đại diện các trường đại học, học viện và một số Hội nghề nghiệp trong nước, quốc tế và các công ty kiểm toán độc lập có uy tín tại Việt Nam đã mang lại những cái nhìn đa chiều về đầu tư công tại Việt Nam trong thời gian qua cũng như nhận định về vai trò tối quan trọng của Kiểm toán Nhà nước trong vấn đề này, Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán giới thiệu một tập hợp các bài viết, ý kiến trao đổi của các đại biểu có mặt tại hội thảo để bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Đầu tư công, kiểm toán, kiểm toán Nhà nước.

20. Vận dụng kế toán quản trị vào việc kiểm soát chất lượng toàn diện tại các doanh nghiệp sản xuất/ NCS. Hồ Tuấn Vũ// Kiểm toán .- 2012 .- Số 6 .- Tr. 35-40.
Nội dung: Trình bày khái niệm về kiểm soát chất lượng, khái niệm về kiểm soát chất lượng toàn diện, tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng, kiểm soát chất lượng toàn diện: phương pháp đánh giá dựa trên sự đo lường các yếu tố phi tài chính, dựa trên chi phí đảm bảo chất lượng…
Từ khóa: Kế toán quản trị, kiểm soát chất lượng toàn diện, doanh nghiệp sản xuất.

21. Xây dựng khung giá phí cho hoạt động kiểm toán độc lập – Giải pháp góp phần nâng cao tính minh bạch và chất lượng của dịch vụ kiểm toán trong bối cảnh hội nhập/ ThS. Phan Thanh Hải// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 9 .- Tr. 14-17.
Nội dung: Bài viết đi sâu vào việc phân tích sự cần thiết, yếu tố xác định đánh giá phí và thực hiện một số các đề xuất, kiến nghị về việc xây dựng khung giá phí cho hoạt động kiểm toán độc lập trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiểm toán độc lập, khung giá phí, dịch vụ kiểm toán, tính minh bạch, chất lượng dịch vụ.

22. Xây dựng hệ thống tiêu chí áp dụng cho đánh giá hoạt động kiểm toán/ Phan Trung Kiên// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 59 tháng 9 .- Tr. 26-28.
Nội dung: Giới thiệu về một cách thức xem xét, đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ trong một doanh nghiệp thông qua hệ thống những tiêu chí có thể sử dụng với mức độ phù hợp và tính khả thi cao.

Từ khóa: Kiểm toán, hoạt động kiểm toán, tiêu chí kiểm toán.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Lý thuyết nguồn lực: áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam/ Phạm Thị Minh Lý, Phùng Minh Tuấn// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 11 (414) .- Tr. 30-37.

Nội dung: Mô tả nội dung cơ bản của lý thuyết nguồn lực, những mô hình được xây dựng dựa trên lý thuyết nguồn lực nhằm giúp cho doanh nghiệp có những lựa chọn trong quá trình hoạt động thực tiễn; từ đó, gợi ý một số giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam đánh giá lại hoạt động của mình và xây dựng nguồn lực hiệu quả.

Từ khóa: Lý thuyết nguồn lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Việt Nam.

2. Mô hình xác định giá trị thương hiệu dựa trên nghiên cứu thị trường/ ThS. Đỗ Hoài Linh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 20 .- Tr. 53-57.

Nội dung: Nghiên cứu một trong hai mô hình cơ bản xác định giá trị thương hiệu, đó là dựa trên các kết quả của khảo sát và nghiên cứu thị trường. Đi sâu nghiên cứu nội dung của hai mô hình đại diện là “mô hình động lực thương hiệu” của Millward Brown và “mô hình định giá tài sản thương hiệu” của Young Rubicam, từ đó, phân tích ưu nhược điểm và tìm ra địa chỉ sử dụng cho mô hình này.

Từ khóa: Thương hiệu, giá trị thương hiệu, mô hình xác định, nghiên cứu thị trường.


3. Thực trạng quản trị công ty của doanh nghiệp Việt Nam nhìn từ Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty năm 2012/ Gia Bảo// Chứng khoán Việt Nam .- 2012 .- Số 170 .- Tr. 6-8.

Nội dung: Trình bày thực trạng quản trị công ty của doanh nghiệp Việt Nam, nguyên nhân, giải pháp.

Từ khóa: Quản trị công ty, doanh nghiệp, Việt Nam.

KIẾN TRÚC

1. Hướng đi mới trong đào tạo kiến trúc sư của trường Đại học Xây dựng// Kiến trúc .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 64-67.

Nội dung: Trình bày về việc đào tạo kiến trúc sư và những vấn đề cần đặt ra hiện nay, những hướng đi mới trong đào tạo kiến trúc sư.

Từ khóa: Kiến trúc sư, đào tạo kiến trúc sư, phương pháp dạy và học, Trường Đại học Xây dựng.

2. Kiến trúc xanh Việt Nam/ PGS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông// Kiến trúc .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Nêu thực trạng kiến trúc xanh ở Việt Nam, một số giải pháp về vấn đề kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Từ khóa: Kiến trúc xanh, giải pháp, Việt Nam

3. Nhà lõi tránh bão lụt – Một mô hình thiết thực với dân nghèo miền Trung/ TS. KTS. Ngô Doãn Đức// Kiến trúc .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 16-19.

Nội dung: Vấn đề đặt ra trong việc thiết kế và xây dựng ngôi nhà cho dân vùng bão lũ và ngập lụt là phải giải quyết thấu đáo các mối liên quan giữa nhu cầu sử dụng an toàn, bền vững, với chi phí xây dựng mà người nghèo có thể làm được, cộng đồng có thể vào cuộc để giúp được nhiều người. Bài viết giới thiệu một số mô hình nhà lõi đảm bảo các yêu cầu trên để các nhà quy hoạch và kiến trúc sư tham khảo.

Từ khóa: Nhà lõi, nhà tránh bão lụt, mô hình nhà lõi.

4. Phát huy năng lực sáng tạo trong đào tạo kiến trúc sư/ TS. KTS. Lê Quân// Kiến trúc .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 44-47.

Nội dung: Kiến trúc là một ngành nghệ thuật đòi hỏi tính sáng tạo, tổng hợp cao trong việc vận dụng những khối kiến thức trong các lĩnh vực kỹ thuật, văn hóa xã hội và lịch sử, triết học… với đặc điểm như vậy, việc giảng dạy và học kiến trúc là một quá trình bền bỉ, tích lũy, từng bước hoàn thiện bản thân và nuôi dưỡng “ngọn lữa của sự sáng tạo” . Điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ của cả người thầy và sinh viên khi theo đuổi ngành học này.

Từ khóa: Kiến trúc sư, đào tạo kiến trúc sư, phương pháp dạy và học, năng lực sáng tạo.

5. Phát triển đô thị xanh: Những vấn đề lý luận cơ bản/ TS. Đào Hoàng Tuấn// Nghiên cứu phát triển kinh tế .- 2012 .- Số 3 (36) .- Tr. 3-9.

Nội dung: Ở Việt Nam, tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, gần đây thường xuất hiện những chương trình quảng cáo về bất động sản mang tên: khu đô thị sinh thái, đo thị xanh, nhà ở sinh thái,…hướng con người sống gần gũi thân thiện với môi trường thiên nhiên. Vậy hiểu thế nào cho đúng các thuật ngữ trên. Bài viết trình bày khái niệm và các nội dung cơ bản của đô thị xanh.

Từ khóa: Đô thị xanh, phát triển đô thị.

6. Thành phố bền vững – Định hướng phát triển đô thị Việt Nam trong thế kỷ XXI/ ThS. KTS. Nguyễn Quang Vinh// Kiến trúc .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 28-31.

Nội dung: Xây dựng và phát triển các thành phố bền vững, tại đó có sự hài hòa giữa con người, không gian đô thị với các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội…là định hướng đúng đắn nhất cho chiến lược phát triển đô thị trên thế giới trong tương lai. Bài viết giới thiệu về mô hình thành phố bền vững, giải pháp phát triển các thành phố bền vững, phát triển thành phố bền vững ở Việt Nam.

Từ khóa: Phát triển đô thị, thành phố bền vững, đô thị Việt Nam, giải pháp phát triển.

7. Xu hướng hiện đại trong phát triển đô thị/ TS. Phạm Sỹ Liêm// Kiến trúc .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 24-27.

Nội dung: Phát triển bền vững, hài hòa, nhân văn, hiệu quả, lấy con người làm gốc là con đường đi tới của đô thị ngày nay trên thế giới. Là nước phát triển sau, nước ta nên và có điều kiện sớm tiến bước trên con đường đó. Bài viết cung cấp một số khái niệm chung về xu hướng hiện đại trong phát triển đô thị ngày nay.

Từ khóa: Đô thị hiện đại, xu hướng hiện đại, phát triển đô thị.

VĂN HỌC
1. Nhân tố văn hóa Trung Quốc trong Nguyên Thị Vật Ngữ (truyện Genji) và ý nghĩa văn học của nó/ TS. Phan Thu Vân// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 41-52.
Nội dung: Bài viết thông qua việc nghiên cứu những nhân tố văn hóa Trung Quốc trong Nguyên thị Vật ngữ để tìm hiểu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với tác phẩm hàng đầu văn học Nhật Bản, đồng thời để có cái nhìn toàn diện hơn về sự tương đồng và khác biệt trong ý thức văn hóa cũng như thực tiễn sáng tác văn học của hai dân tộc.

Từ khóa: Nguyên thị vật ngữ, nhân tố văn hóa Trung Quốc, văn học Nhật Bản, ảnh hưởng.

2. Truyền dẫn và chuyển hóa trong văn chương Đông Á cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX/ TS. Trần Hải Yến// Nghiên cứu văn học .- 2012 .- Số 09 .- Tr. 43-63.

Nội dung: Những năm đầu thế kỷ XX, Việt Nam trở thành mảnh đất chứng kiến nhiều xu hướng ảnh hưởng, tác động khác nhau. Từ Trung Quốc, với tư cách một đối tác truyền thống; từ Pháp (tức châu Âu), theo cách bị áp đặt, đồng thời với ít nhiều tự giác; từ Nhật Bản – một tác nhân mới, hấp dẫn trước hết từ vấn đề chính trị xã hội,vv…Vị trí địa chính của Việt Nam khi đó (một nước thuộc Đông Á đã bị thuộc địa hóa bởi thực dân Pháp) đã khiến cho quá trình tiếp xúc văn hóa, văn chương trở nên vô cùng phức tạp. Bởi sự đan bện của các mối quan hệ nội vùng Đông Á diễn ra song song với quan hệ Á – Âu, bởi sự ước thúc của các yếu tố chính trị đối với văn hóa văn chương. Trong bài nghiên cứu này, tác giả quan sát và tìm cách lý giải một biểu hiện nhỏ của sự phức tạp đó.
Từ khóa: Văn chương Đông Á, văn hóa văn chương, truyền dẫn, chuyển hóa văn chương, văn chương Việt Nam.

DU LỊCH

1. Bàn về thuyết minh viên du lịch (Tiếp theo kỳ trước)/ TS. Phạm Lê Thảo// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 11. – Tr. 22-23.

Nội dung: Trình bày thực trạng đội ngũ thuyết minh viên du lịch Việt Nam: về trình độ, về kỹ năng hướng dẫn, về trình độ ngoại ngữ, cung cấp dịch vụ thuyết minh tại các điểm. Một số nhận định.

Từ khóa: Thuyết minh viên du lịch, du lịch Việt Nam.

2. Đánh giá sức tải trọng trong hoạt động du lịch – Sự cần thiết cho quy hoạch và quản lí phát triển du lịch biển/ Nguyễn Văn Hoàng// Khoa học Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh  .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 76-83.

Nội dung: Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghĩ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế -xã hội. Vì vậy cần phải có phương pháp đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch, giúp các nhà quy hoạch và quản lí du lịch có thể xác định khả năng tải phù hợp của các khu du lịch biển nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà hoạt động du lịch mang lại.

Từ khóa: Du lịch biển, quy hoạch du lịch, đánh giá sức tải.

3. Khai thác giá trị làng Việt cổ/ PGS. TS. Lê Anh Tuấn// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Làng Việt cổ có những giá trị rất đặc sắc cần bảo tồn, cùng với việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù có tính khác biệt so với các quốc gia lận cận. Do đó, nếu chúng ta có định hướng nghiên cứu bảo tồn kịp thời; có biện pháp giải quyết hài hòa lợi ích giữa các chủ thể; các doanh nghiệp có trách nhiệm; người dân có nhận thức đúng đắn thì trong tương lai các sản phẩm du lịch làng Việt cổ sẽ phát huy được hiệu quả.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, làng Việt cổ, bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển du lịch

4. Một vài suy nghĩ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa ở Đà Nẵng/ Nguyễn Ngọc Chinh// Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng .- 2012 .- Số 7 (56) .- Tr. 91-97.

Nội dung: Trình bày ý kiến của tác giả đối với một số di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu của Thành phố Đà Nẵng và đề xuất 4 giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản trên.

Từ khóa: Bảo tồn, di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử đất nước, điểm đến, công trình kiến trúc.

5. Phát triển du lịch có trách nhiệm trong du lịch cộng đồng/ TS. Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Thông thường, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một nhánh rất nhỏ của nền kinh tế du lịch một đất nước, một địa phương. Nhưng đã đến lúc cần điều chỉnh lại nhận thức này, Du lịch Việt Nam cần và rất cần phải phát triển du lịch cộng đồng một cách bài bản hơn. Bài viết trình bày những tác động của du lịch cộng đồng.

Từ khóa: Du lịch, du lịch cộng đồng, phát triển du lịch

6. Sapa – Mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu/ Trần Thị Kim Anh// Du lịch Việt Nam .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 28-29.

Nội dung: Sapa – điểm đến du lịch cộng đồng, tầm quan trọng của dân cư địa phương trong phát triển du lịch cộng đồng. Tác động của du lịch đối với cộng đồng dân cư địa phương, những chính sách thúc đẩy du lịch cộng đồng phát triển.

Từ khóa: Du lịch cộng đồng, mô hình du lịch, Sapa
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